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QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG TÀI NĂNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 305/QĐ-ĐHVĐ ngày 26 tháng 11 năm 2021   

của Trường Đại học Việt Đức) 

 

Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh 

1. Học bổng tài năng được cấp nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các học viên 

có kết quả thi tuyển sinh xuất sắc/ thành tích học tập xuất sắc hàng năm để có thể hoàn 

thành chương trình đào tạo thạc sỹ tại Trường Đại học Việt Đức (VGU). 

 2. Học bổng tài năng được áp dụng đối với học viên theo học các chương trình 

đào tạo sau đây: 

- Tính toán kỹ thuật và mô phỏng trên máy tính (COM); 

- Cơ điện tử và công nghệ cảm biến (MST); 

- Phát triển đô thị bền vững (SUD); 

- Kỹ thuật và quản lý sản xuất toàn cầu (GPE);  

- Công nghệ, tái sử dụng và quản lý nước (WTE); 

- Hệ thống thông tin doanh nghiệp (BIS); 

- Khoa học vật liệu (MSI); 

- An ninh thông tin (ITS); 

- Tài chính và kinh tế học toàn cầu (GFE). 

3. Việc xét cấp học bổng tài năng trong một số trường hợp có thể giới hạn cơ hội 

được nhận các loại học bổng khác đối với học viên. Học viên đủ tiêu chuẩn nhận nhiều 

loại học bổng khi đó chỉ được lựa chọn một loại học bổng mình mong muốn. Trong 

trường hợp các học viên của một ngành học đủ tiêu chuẩn nhận học bổng tài năng từ 

chối nhận học bổng này và lựa chọn học bổng khác (Học bổng DAAD loại 1, Học bổng 

hỗ trợ khó khăn của WUS v.v…) thì các suất học bổng tài năng này sẽ không được trao 

cho học viên khác. 

 

Điều 2. Mức học bổng, số lượng học bổng và hình thức cấp học bổng tài năng 

1. Các mức học bổng tài năng: 

a) Học bổng trị giá 100% học phí (Loại A); 

b) Học bổng trị giá 50% học phí (Loại B); 

c) Học bổng trị giá 25% học phí (Loại C); 

2. Số lượng học bổng được cấp theo chương trình đào tạo, theo năm học và theo 

tỷ lệ sinh viên như sau: 

a) 5% học viên có kết quả học tập xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng trị giá 

100% học phí (Loại A); 
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b) 10% học viên có kết quả học tập xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị 

giá 50% học phí (Loại B); 

c) 15% học viên có kết quả học tập xuất sắc tiếp theo sẽ được nhận học bổng trị 

giá 25% học phí (Loại C). 

3. Hình thức cấp học bổng 

Học bổng tài năng được trao hàng năm dưới hình thức miễn/giảm học phí của 

chương trình đào tạo mà học viên đang theo học. 

Học viên phải hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí trước cho mỗi học kỳ và học 

bổng sẽ được trao cho học viên muộn nhất vào cuối học kỳ tương ứng. 

Điều kiện xét cấp học bổng tài năng được áp dụng như nhau cho tất cả học viên 

Việt Nam và quốc tế, không phân biệt quốc tịch. 

Học viên từ chối nhập học và nộp hồ sơ dự tuyển lại cho cùng chương trình đào 

tạo bằng cách sử dụng cùng kết quả trúng tuyển (nếu còn hợp lệ) trong đợt xét tuyển 

tiếp theo sẽ không được xét cấp học bổng tài năng.   

 

Điều 3. Học bổng tài năng cấp trong năm học đầu tiên 

1. Học bổng tài năng quy định tại Điều này áp dụng cho học viên trúng tuyển vào 

các chương trình đào tạo của Trường. Học bổng tài năng được xét cấp độc lập cho từng 

đợt tuyển sinh dựa trên kết quả tổng hợp của kỳ thi đầu vào (thang điểm 10). Để được 

xét cấp học bổng, học viên trúng tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau đối với từng mức 

học bổng: 

Mức học bổng GPA bậc đại 

học 

Trình độ tiếng Anh Kết quả tổng hợp 

100% (Loại A) 

tối thiểu 7.0 

tối thiểu IELTS học thuật 

6.0 hoặc tương đương 

tối thiểu 9,0 

50% (Loại B) tối thiểu IELTS học thuật 

5.5 hoặc tương đương 

tối thiểu 8,5 

25% (Loại C) tối thiểu IELTS học thuật 

5.5 hoặc tương đương 

tối thiểu 7,5 

 Trình độ tiếng Anh của các thí sinh đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh là 

ngôn ngữ chính thức hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học/thạc sĩ được giảng 

dạy và thi cử hoàn toàn bằng tiếng Anh được xem là tương đương với IELTS học thuật 

6.0. Kết quả thi onSET và Aptis được sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh tuyển sinh 

đầu vào nhưng không thể thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS học thuật) 

bắt buộc. 

2. Tổng số lượng học bổng cho mỗi mức A, B và C cho từng chương trình đào 

tạo được tính toán dựa trên tổng số chỉ tiêu tuyển sinh (nhập học) của chương trình và 

làm tròn đến số nguyên gần nhất (khoản 2 Điều 2). Hội đồng tuyển sinh sẽ lựa chọn 
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danh sách thí sinh được nhận học bổng cho mỗi đợt tuyển sinh căn cứ trên số lượng thí 

sinh trúng tuyển và kết quả thi tuyển sinh trong đợt tương ứng của thí sinh. 

3. Trong trường hợp học viên đủ điều kiện nhận học bổng có kết quả tổng hợp 

bằng nhau thì học viên có điểm thi tiếng Anh cao hơn sẽ được ưu tiên nhận học bổng. 

Trong trường hợp điểm tiếng Anh quy đổi bằng nhau, các 

chứng chỉ quốc tế (IELTS Academic, TOEFL iBT, PTE Academic, Cambridge) được 

ưu tiên hơn các dạng thi khác (xem Phụ lục). Nếu điểm tiếng Anh quy đổi và dạng thi 

đều tương đồng thì ưu tiên học viên có điểm Phỏng vấn kỹ thuật trong kỳ thi tuyển sinh 

cao hơn. Nếu điểm số này vẫn bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ quyết định 

thứ hạng cấp học bổng cuối cùng.  

4. Thí sinh trúng tuyển được nhận học bổng tài năng phải hoàn thành thủ tục nhập 

học trong thời hạn quy định. Sau thời hạn nhập học quy định, nếu một thí sinh được 

nhận học bổng từ chối nhập học, học bổng tài năng cho mỗi đợt tuyển sinh sẽ được xét 

cấp lại một lần. Thí sinh trúng tuyển đã từ chối nhận học bổng sẽ không được xét cấp 

học bổng cho các đợt tuyển sinh tiếp theo nếu lại nộp hồ sơ dự tuyển cho cùng chương 

trình đào tạo. Sau khi kết thúc toàn bộ các đợt tuyển sinh, nếu các suất học bổng tài năng 

vẫn chưa được trao hết, tất cả thí sinh đã nhập học thỏa mãn các tiêu chí nhận học bổng 

sẽ được xét cấp học bổng tài năng một lần cuối. Trong trường hợp số lượng thí sinh nhập 

học xuất sắc nhiều hơn tổng số học bổng tài năng quy định tại khoản 2 Điều này, Hội 

đồng tuyển sinh có thể đề xuất Ban Giám hiệu cấp thêm học bổng tài năng trên cơ sở 

xem xét từng trường hợp cụ thể. 

5. Trong học kỳ thứ hai, chỉ những học viên đã đạt chứng chỉ IELTS học thuật 

6.0/ TOEFL iBT 60 hoặc tương đương (bao gồm học viên là người bản ngữ nói tiếng 

Anh hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học/thạc sĩ được giảng dạy và thi hoàn 

toàn bằng tiếng Anh) mới đủ điều kiện nhận học bổng tài năng. Nếu không thể nộp 

chứng chỉ IELTS hoặc tương đương trước ngày 31 tháng 03 của năm học đầu tiên, học 

viên sẽ không được nhận học bổng cho học kỳ thứ hai.  

 

Điều 4. Học bổng tài năng cấp từ năm học thứ hai 

1. Học bổng tài năng quy định tại Điều này được cấp cho học viên từ năm học 

thứ hai trong thời gian đào tạo tiêu chuẩn của chương trình đào tạo. Học bổng cấp cho 

học viên ngành Hệ thống thông tin doanh nghiệp (BIS) trong học kỳ thứ 5 sẽ dựa trên 

điểm GPA của năm học thứ hai. 

2. Số lượng và mức học bổng được xét cấp theo khoản 1 và 2 Điều 2 của Quy 

định này. Trong trường hợp số lượng học viên của chương trình đào tạo ít hơn 10 (5% 

số học viên làm tròn bằng 0), nếu có một học viên thực sự xuất sắc, Điều phối viên 

ngành học có thể đề xuất với Ban Giám hiệu cấp học bổng tài năng trị giá 100% học phí 

cho học viên xuất sắc này trên cơ sở xem xét từng trường hợp cụ thể. 
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3. Cách tính GPA để xét cấp học bổng: 

Điểm trung bình chung học tập (GPA) của học viên trong năm học trước đó, chỉ 

bao gồm các học phần theo danh mục học phần chuẩn của năm học đó, là cơ sở để xác 

định mức và số lượng học bổng. Danh mục học phần chuẩn theo chương trình đào tạo 

tương ứng phải được Điều phối viên chương trình đào tạo liên quan xác nhận. 

GPA là trung bình trọng số của điểm số các học phần tương ứng, trong đó trọng 

số là số lượng tín chỉ (ECTS) của các học phần tương ứng. Điểm GPA xét cấp học bổng 

chỉ tính điểm thi lần thứ nhất và được làm tròn đến số thập phân thứ hai. Thời hạn để 

xác định điểm GPA là ngày 15 tháng 9 của năm học hiện hành. 

Những học phần (thuộc danh mục học phần chuẩn) buộc phải dời lại từ năm học 

trước (vì có điểm muộn so với thời hạn) sẽ được tính để xét cấp học bổng. Đối với những 

học viên tham dự một hoặc nhiều học kỳ trao đổi tại các trường đại học đối tác, điểm 

của các học phần được trường đối tác công nhận của các học viên này sẽ được tính. 

Những học phần bị dời lại từ các năm học trước vì lý do cá nhân mà không thuộc danh 

mục học phần chuẩn của năm học đang xét cấp học bổng sẽ không được tính. 

4. Các điều kiện để được xét cấp học bổng: 

a) Hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí đúng hạn; 

b) Học viên không thi trượt bất kỳ học phần nào trong danh mục học phần chuẩn 

của năm học đang xét cấp học bổng; 

c) Học viên phải hoàn thành ít nhất 80% tổng số học phần quy định trong danh 

mục học phần chuẩn của năm học đang xét cấp học bổng; 

d) Điểm GPA bằng hoặc nhỏ hơn 2,3 (Hệ thống thang điểm Đức) hoặc lớn hơn 

7,5 (Hệ thống thang điểm Việt Nam); 

e) Đạt tối thiểu IELTS học thuật 6.0/ TOEFL iBT 60 hoặc tương đương (học 

viên là người bản ngữ nói tiếng Anh hoặc tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học/thạc 

sĩ được giảng dạy và thi bằng tiếng Anh được miễn điều kiện này).  

5. Số lượng học viên được nhận học bổng mức A, B và C được tính trên tổng số 

học viên hiện đang theo học của mỗi chương trình đào tạo, không bao gồm học viên 

đang bảo lưu, học viên đã thôi học hoặc học viên không tham dự bất kỳ học phần nào 

của năm học (thời điểm xác định là ngày 15 tháng 9 của năm học hiện hành) và được 

làm tròn thành số nguyên gần nhất. Học viên đủ điều kiện nhận học bổng nếu có cùng 

điểm GPA sẽ được nhận cùng mức học bổng; số lượng học bổng của mức tiếp theo (nếu 

có) sẽ giảm tương ứng. Hội đồng xét cấp học bổng gồm có Phó Hiệu trưởng phụ trách 

Đào tạo và Công tác sinh viên, Trưởng/phó Khoa, Điều phối viên học thuật ngành học, 

một số cán bộ liên quan của Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên và Phòng Tài chính - 

Kế toán sẽ đánh giá và quyết định thứ hạng học bổng cuối cùng. 
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Điều 5. Kết hợp học bổng tài năng và các loại học bổng khác 

1. Học viên đã được nhận Học bổng loại 1 của Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức 

(DAAD Sur place) hoặc học bổng vượt khó của Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới 

(WUS/AFS) không được nhận học bổng tài năng trong cùng một năm học và ngược lại, 

trừ những trường hợp ngoại lệ được quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Học viên có thể được xem xét trao đồng thời học bổng tài năng và học bổng 

loại II của DAAD (để sang Đức học tập) trong cùng một năm học nếu đáp ứng được yêu 

cầu của các chương trình học bổng này. 

3. Trong một số trường hợp ngoại lệ, Ban Giám hiệu có thể ra quyết định cho 

phép học viên nhận đồng thời học bổng tài năng và các loại học bổng khác, nếu những 

loại học bổng khác đó không chỉ nhằm chi trả học phí mà còn đảm bảo các lợi ích khác, 

như cơ hội được tuyển dụng hoặc cơ hội tham gia các chương trình trao đổi sinh viên 

với các đại học quốc tế. 

4. Học viên có thể nhận học bổng tài năng đồng thời được hưởng chế độ giảm 

học phí (theo quy định về học phí các chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học 

Việt Đức) trong cùng một năm học, tuy nhiên tổng giá trị không vượt quá 100% mức 

học phí chính khóa. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quy định này thay thế các Quy định hiện hành về học bổng tài năng các chương 

trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Việt Đức và sẽ được áp dụng cho học viên nhập 

học tất cả các khóa tuyển từ năm học 2021-2022, ngoại trừ các mức và tỷ lệ sinh viên 

được nhận học bổng được quy định tại khoản 1 và 2 Điều 2 chỉ áp dụng cho các học 

viên nhập học từ khóa tuyển 2022 trở đi.  

2. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên chịu trách nhiệm tính toán, lập danh sách 

học viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng tài năng trình Hội đồng tuyển sinh/ Hội đồng xét 

cấp học bổng lựa chọn và đề xuất Ban Giám hiệu phê duyệt danh sách học viên được 

nhận học bổng tài năng hàng năm. 

3. Phòng Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm thanh toán học bổng tài năng cho 

học viên mỗi năm học.  

4. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên và Phòng Tài chính – Kế toán có trách 

nhiệm kiến nghị và đề xuất Ban Giám hiệu sửa đổi, bổ sung Quy định này nếu cần thiết./. 
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PHỤ LỤC 

 

Bảng quy đổi điểm tương đương của các dạng thi tiếng Anh 

(Áp dụng tại Điều 3)  

 

 

CEFR 

level  

Thang 

điểm 

10 

onSET     

(8 phần) 

IELTS  

(Học 

thuật) 

TOEFL 

iBT 

PTE  

(Học 

thuật) 

Cambridge 

English 

(FCE, 

CAE, CPE) 

Aptis  

tổng quát/ 

Aptis cho 

học sinh  

B1 7,5 71 - 97 5 42 - 45 38 - 41 155 - 159 
125 - 152/ 

125 - 158 

 

B2 

8,0 98 - 109 5,5 46 - 59 42 - 49 160 - 165  

153 - 183/  

159 - 186 

8,5 110 - 123 6 60 - 78 50 - 57 166 - 172 

9,0 124 - 133 6,5 79 - 93 58 - 64 173 - 179 

 

C1 

10 134 - 140 7 94 - 101 65 - 72 180 - 192  

 

184 - 200/  

187 - 200 

10 141 - 148 7,5 102 - 109 73 - 78 193 - 199 

 

C2 

10 149 - 153 8 110 - 114 79 - 82 200 - 212 

10 154 - 156 8,5 115 - 117 83 - 85 213 - 219 

10 157 - 160 9 118 - 120 86 - 90 220 - 230 

Lưu ý: Bài thi onSET và Aptis chỉ được sử dụng cho mục đích đánh giá trình độ tiếng 

Anh đầu vào.  



MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING 

VIETNAMESE-GERMAN UNIVERSITY 

 

       SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 
   

No.: 305/QĐ-ĐHVĐ Binh Duong, November 26, 2021 

    DECISION 

On issuing the Merit Scholarships Regulation for Master Study Programs 

 

THE PRESIDENT OF VIETNAMESE–GERMAN UNIVERSITY 

 

Pursuant to Decision No. 1196/QĐ-TTg dated 1st September 2008 of the Prime 

Minister on the establishment of Vietnamese-German University; 

Pursuant to Decision No. 890/QĐ-TTg dated 19th June 2017 of the Prime Minister 

on issuing the Charter of organization and operation of Vietnamese-German University; 

Based on the approval of the Academic Senate of Vietnamese-German University 

on its 17th meeting dated 13th October 2021; 

At request of the Head of Academic and Student Affairs Department, 

DECIDES: 

Article 1. To issue with this Decision the Merit Scholarships Regulation for 

Master Study Programs of Vietnamese–German University which applies for all intakes 

from the academic year 2021-2022. 

Article 2. This Decision enters into force upon signature and replaces  

Decision No. 21/QĐ-ĐHVĐ dated 29th January 2021 of the President of Vietnamese–

German University on issuing the Merit Scholarships Regulation for Master Study 

Programs. 

Article 3. Head of Academic and Student Affairs Department, Head of 

Marketing and Student Recruitment Department, Head of Finance - Accounting 

Department, Head of Language Center and Foundation Year, Head of Information 

Technology Department, Deans of Faculties, Study Program Coordinators, and relevant 

students are responsible for implementing this Decision./. 

Recipients: 
- As Article 3; 

- Archive: PBO, ASA. 

 

ON BEHALF OF THE PRESIDENT 

VICE PRESIDENT 

 

 

Ha Thuc Vien 

 



MERIT SCHOLARSHIP REGULATION FOR MASTER STUDY PROGRAMS 

OF THE VIETNAMESE-GERMAN UNIVERSITY 

(Promulgated in conjunction with Decision No. 305/QĐ-ĐHVĐ 

 dated November 26, 2021 of the Vietnamese-German University) 

 

Article 1. Purpose and scope of regulation 

1. Merit Scholarships aim to support selected high-achieving students annually 

with financial aid so that they can pursue a master study program at the Vietnamese-

German University (VGU).  

 2. Merit Scholarships are applied to students of the following study programs: 

- Computational Engineering (COM); 

- Mechatronics and Sensor Systems Technology (MST); 

- Sustainable Urban Development (SUD); 

- Global Production Engineering and Management (GPE); 

- Water Technology, Reuse and Management (WTE); 

- Business Information Systems (BIS); 

- Material Science (MSI); 

- IT Security (ITS); 

- Global Finance and Economics (GFE). 

3. The granting of Merit Scholarships can, in some cases, limit students’ 

opportunities to receive other scholarships. The students qualified for several 

scholarships then have to choose only one type of scholarships they prefer. In case some 

qualified students of a study program refuse to receive their Merit Scholarships and 

choose other scholarships (DAAD Type 1, opportunity scholarship from WUS etc.), a 

re-allocation of the Merit Scholarships is not applied. 

 

Article 2. Categories of merit scholarships, number of scholarships and 

funding method  

1. Categories of merit scholarships: 

a) Scholarship of 100% of tuition fee (Category A); 

b) Scholarship of 50% of tuition fee (Category B); 

c) Scholarship of 25% of tuition fee (Category C). 

2. Numbers of merit scholarships are granted for each study program per 

academic year based on rate of student as follows: 

a) 5% of students with the best academic results will receive the scholarships of 

100% tuition fee ; 

b) 10% of students with the next best academic results will receive the 

scholarships of 50% tuition fee; 
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c) 15% of students with the next best academic results will receive the 

scholarships of 25% tuition fee. 

3. Funding method  

The merit Scholarships are annually granted to eligible students as a reduction of 

the regular tuition fee of their study programs. 

Students must fulfill the obligation to pay the tuition fee upfront and will be 

refunded with the granted scholarship amount at the latest by the end of the respective 

semester. 

The requirement for merit scholarships are applied equally to Vietnamese and 

international students, regardless of their nationality. 

Students who decline enrolment offer and re-apply to the same program by using 

the same admitted achievement (if valid) in the next selection rounds 

will not be eligible for merit scholarships. 

 

Article 3. Merit scholarships in the first academic year 

1. The merit scholarships stipulated in this Article are applicable to admitted 

applicants in the VGU’ entrance examination. The merit scholarships are defined 

independently for each admission round based on the applicants’ achievement in the 

entrance examination (10-point grading scale). To be considered for scholarship 

selection, the admitted students must fulfill the following conditions for each 

scholarship category: 

Scholarship 

category 

Bachelor 

GPA 

English proficiency Total score 

100% (Category A) 

at least 7.0 

at least IELTS Academic 

6.0 or equivalent 

at least 9.0 point 

50% (Category B) at least IELTS Academic 

5.5 or equivalent 

at least 8.5 point 

25% (Category C) at least IELTS Academic 

5.5 or equivalent 

at least 7.5 point 

The English proficiency of the applicants who are from English-speaking 

countries or those who graduated from a bachelor or master program fully taught and 

assessed in English is considered as equivalent to IELTS Academic 6.0. For onSET and 

Aptis tests, their results are used for the qualification of entrance English proficiency 

but they are not applicable as a replacement for the required international English 

certificate (IELTS Academic).  

 

2. The total number of scholarships for each category A, B and C for each study 

program is calculated based on its quota of enrollment students and rounded to the 

nearest whole number (Article 2, Clause 2). The list of scholarship holders for each 
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admission round will be selected by the Examination Committee based on the number 

of admitted applicants and their performance in that round.  

 

3. In case eligible students for merit scholarships have equal total scores, priority 

will be given to those with higher English score. In case the converted English scores 

are at the same level, priority will be given to the international certificates (IELTS 

Academic, TOEFL iBT, PTE Academic, Cambridge) (refer to Annex). If both the 

converted English scores and the types of English tests are equivalent, then the students 

with higher technical Interview score in the entrance examination will be given the 

priority. If the latter scores are still equal, the final ranking of scholarships will be 

decided by the Examination Committee. 

 

4. Admitted applicants who have awarded the merit scholarships must complete 

their enrollment procedure within a specified enrollment deadline. After the relevant 

enrollment deadline, if a scholarship’s holder decline to enroll, a one-off reallocation of 

merit scholarship for each admission round will be carried out. Admitted applicants who 

have declined the merit scholarships will no longer be eligible for merit scholarship 

selection in next rounds in case they re-apply to the same program. After all admission 

rounds, if the number of merit scholarships is still available, all enrolled students in 

waiting scholarship lists of all rounds will be eligible for a last reallocation of merit 

scholarship. In case the number of excellent enrolled students is higher than the total 

number of merit scholarships defined in Clause 2 of this Article, the Examination 

Committee may propose to the Presidential Board to grant more scholarships on a case-

by-case basis. 

 

5. In the second semester, only students having at least IELTS Academic 

6.0/TOEFL iBT 60 or equivalent (including native English speaking students and 

students graduated from a bachelor/master program fully taught and assessed in English) 

are eligible for merit scholarships. If students cannot hand in their IELTS certificates or 

equivalent before 31st March of the first academic year, they will not receive the 

scholarships for the second semester. 

 

Article 4. Merit Scholarships from the second academic year 

1. The merit scholarships stipulated in this Article are granted to students from 

the second academic year in the regular period of the related study programs. The merit 

scholarships for students of Business Information Systems program in the 5th semester 

will be based on their GPA in the second academic year. 

 

2. The number and categories of scholarships: in accordance with the Article 2, 

Clauses 1 and 2 of this regulation. In case the number of students of a study program is 

less than 10 students (5% of students rounded to 0), if there is an excellent student, the 

Academic Coordinator of the study program could propose to the Presidential Board to 

grant a scholarship of 100% tuition fee for the excellent student on a case-by-case basis. 
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3. GPA (Grade Point Average) for merit scholarships: 

GPA of the preceding academic year covering only modules in the list of standard 

modules is the basis for determining the categories and the number of scholarships. The 

list of standard modules according to the relevant curriculum is confirmed by the 

Academic Coordinator of the related study program.  

The GPA is the weighted average of related module grades where the weighting 

factor is the number of credit points (ECTS) of the respective modules. Only 

examination results of first attempts are counted and the GPA is rounded to two decimal 

places. The deadline for the determination of the GPA is 15th September of the actual 

academic year. 

The modules (in the list of standard modules) which must be postponed from 

previous academic years (due to be late compared with deadline) will be counted. For 

students who go for one or more semesters abroad to a partner University, their modules 

recognized from the partner University will be counted. Step-back modules from 

previous academic years due to personal reasons that are not in the list of standard 

modules of the academic year under consideration for the scholarships will not be 

counted. 

4. Requirements to be considered for granting the merit scholarship: 

a) Complete the payment of tuition fee on time; 

b) Students do not fail any of the modules in the list of standard modules of the  

academic year under consideration; 

c) Students must pass at least 80% of all modules in the list of standard modules 

of the academic year under consideration; 

d) GPA equal to or smaller than 2.3 (German grading system) or greater 7.5 

(Vietnamese grading system); 

e) Achieve at least IELTS Academic 6.0/ TOEFL iBT 60 or equivalent (native 

English speaking students and students graduated from a bachelor/master program fully 

taught and assessed in English are exempted from this requirement). 

5. The percentage of students receiving a scholarship of Category A, B, and C is 

calculated based on the total number of current students of each study program, 

excluding deferred students, terminated students or students who did not attend any 

modules (deadline is 15th September of actual academic year) and rounded to the nearest 

whole number. All eligible students with equal GPA will receive scholarships of the 

same category; the number of scholarships of the next lower category, if any, will be 

reduced accordingly. A scholarship committee including the Vice President for 

Academic and Student Affairs, the faculty’s Dean/Vice Dean, the program’s Academic 

Coordinator, relevant staff of Department of Academic and Student Affairs and 

Department of Finance-Accounting will assess and decide the final rank of scholarships. 
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Article 5. Combination of merit scholarships with other scholarships 

1. Students who already receive a Sur-Place scholarship from the German 

Academic Exchange Service (DAAD Type 1) or an opportunity scholarship from the 

World University Service (WUS/AFS) are not entitled to merit scholarships in the same 

academic year or vice versa, except for exceptional cases named in Clause 3 of this 

Article.  

2. Students may be considered for both merit scholarships and scholarships to 

study in Germany (Type 2) from DAAD in the same academic year, if they meet the 

requirements of those scholarships.  

3. In exceptional cases, the Presidential Board can decide that the merit 

scholarships can be combined with other scholarship types. For example, in case other 

scholarships do not only focus on coverage of tuition fees but also grant other benefits 

to students such as employment opportunities or exchange opportunities with 

international universities. 

4. Students can receive both merit scholarships and a tuition fee reduction 

(prescribed in the tuition fee regulation for master study programs of the Vietnamese-

German University) in the same academic year but the total amount does not exceed 

100% of their regular tuition fee. 

  

 Article 6. Implementation provision 

1. This regulation replaces the existing regulations on merit scholarships for 

master study programs of the Vietnamese-German University and shall be applicable 

for enrolled students from all intakes from the academic year 2021-2022, except the 

categories and number of merit scholarships prescribed in Article 2, Clauses 1 and 2 that 

only apply to the enrolled students from intake 2022 onward.   

 2. The Department of Academic and Student Affairs is responsible for 

calculating, preparing the list of eligible students for merit scholarships selection by the 

Examination Committee/ Scholarship Committee and proposing the final list of 

scholarships holders for each academic year to the Presidential Board for approval. 

3. The Department of Finance - Accounting is responsible for the payment of 

merit scholarships awarded to the students for each academic year. 

4. The Department of Academic and Student Affairs and the Department of 

Finance - Accounting are responsible for making recommendations and suggestions to 

the Presidential Board for revision and amendment of this regulation if necessary./. 
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ANNEX 
 

English language test scores equivalency table 

(for using in Article 3) 

 

 

CEFR 

level 

10-

point 

scale 

onSET             

(8 textes) 

IELTS 

Academic 

TOEFL 

iBT 

PTE 

Academic 

Cambridge 

English 

(FCE, 

CAE, 

CPE) 

Aptis 

General/

Aptis for 

Teens 

B1 7.5 71 - 97 5 42 -45 38 - 41 155 - 159 
125 - 152/ 

125 - 158 

B2 

8.0 98 - 109 5,5 46 - 59 42 - 49 160 - 165  

153 - 183/ 

159 - 186 

8.5 110 - 123 6 60 - 78 50 - 57 166 - 172 

9.0 124 - 133 6,5 79 - 93 58 - 64 173 - 179 

C1 

10 134 - 140 7 94 - 101 65 - 72 180 - 192  

 

184 - 200/ 

187 - 200 

10 141 - 148 7,5 102 - 109 73 - 78 193 - 199 

C2 

10 149 - 153 8 110 - 114 79 - 82 200 - 212 

10 154 - 156 8,5 115 - 117 83 - 85 213 - 219 

10 157 - 160 9 118 - 120 86 - 90 220 - 230 

 

Notice: The onSET and Aptis tests are only acceptable for the qualification of entrance 

English proficiency. 
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